
STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

1 2
Nguyễn Thị Bé 

Phượng Em
1982 x 025498562 30/08/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

Phường 10, Quận 

8, Thành phố Hồ 

Chí Minh

20 Đạt

2 3 Trần Thu Hà 1999 x 025948240 17/11/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

Phường 6, quận 

Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

3 4
Phạm Thị Xuân 

Hằng
1984 x 024959934 04/12/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

Phường 3, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

19 Đạt

4 7
Nguyễn Thị Ngọc 

Linh
1995 x 091195000053 25/08/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Phường Bình 

Hưng Hòa, quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

16 Đạt

5 8 Trần Thanh Mỹ 1990 x 024271202 17/03/2005
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

Xã Nhuận Đức, 

huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

18 Đạt

6 9
Nguyễn Thái Bảo 

Ngọc
1992 x 024884426 14/04/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

Phường 3, Quận 

11, Thành phố Hồ 

Chí Minh

20 Đạt

7 10 Lưu Thị Ngọc Như 1999 x 025856759 17/11/2018
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

Phường 15, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

17 Đạt
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STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

8 11
Nguyễn Thị Ngọc 

Phương
1997 x 025907812 07/07/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

Phường 1, quận 

Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

9 12 Nguyễn Thị Phượng 1952 x 025028799 17/11/2008
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

Phường 4, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

19 Đạt

10 13 Nguyễn Như Quỳnh 1995 x 187497195 18/08/2012
Công an tỉnh 

Nghệ An

Diễn Thành, Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ 

An

19 Đạt

11 14 Nguyễn Quốc Tâm 1989 x 024643483 23/11/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

Phường 3, quận 

Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

18 Đạt

12 17
Trần Thị Thanh 

Thúy
1979 x 025248433 16/01/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

Phường 4, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

18 Đạt

13 18 Kim Quốc Tiến 1996 x 079096005292 27/06/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Phường 9, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

19 Đạt

14 19 Võ Minh Toàn 1993 x 025014619 28/02/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

Phường 9, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

18 Đạt

15 20
Phạm Thị Huyền 

Trân
1999 x 352502577 16/09/2014

Công an tỉnh An 

Giang

Phường 12, quận 

Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

19 Đạt

16 22 Đỗ Văn Tùng 1995 x 030095002212 06/07/2017
Công an tỉnh Hải 

Dương

Phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

17 Đạt



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

17 23 Phạm Nguyễn Gia Vĩ 1998 x 025790176 19/07/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

Phường 4, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

20 Đạt

18 24 Trần Hoàng Yến 1973 x 025182670 25/08/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

Phường 1, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

15
Không 

đạt

19 33 Đào Thái Phong 1995 x 301574652 28/07/2011
Công an tỉnh 

Long An
20 Đạt

20 34 Trương Tuệ Nghi 1997 x 025669636 30/10/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

21 35 Trần Thị Ngọc Mỹ 1995 x 025224346 20/02/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

22 36 Phạm Thị Bích Liễu 1990 x 215162600 29/08/2006
Công an tỉnh Bình 

Định
20 Đạt

23 37 Trương Kim Trọng 1980 x 221055066 18/01/2012
Công an tỉnh Phú 

Yên
20 Đạt

24 38
Lâm Thị Thiên 

Nguyệt
1993 x 024848680 10/11/2007

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

25 39 Bùi Kiều Anh 1994 x 036194002451 25/04/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 Đạt

26 40
Nguyễn Thị Thanh 

Loan
1987 x 024280291 06/07/2005

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

299 L20 KDC 

Sông Giồng, Thân 

Văn Nhiếp, 

phường An Phú, 

Quận 2, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

NAKAJIMA 

SUISAN 

(VIỆT 

NAM)

Lầu 12, HMC 

Tower, số 193 

Đinh Tiên Hoàng, 

phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

DREAM 

GAMES 

VIỆT NAM



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

27 41 Nguyễn Đức Hạnh 1992 x 250875312 21/08/2008
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
20 Đạt

28 43 Đỗ Thị Nở 1962 x 079162001869 05/08/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

62-62A Minh 

Phụng, Phường 5, 

Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ĐÀO TẠO 

QUỐC TẾ 

MỸ ÚC

19 Đạt

29 51
Huỳnh Thanh 

Phương
1987 x 321299748 30/10/2016

Công an tỉnh Bến 

Tre
20 Đạt

30 52 Tắt Thị Hồng Trinh 1984 x 079184007897 29/05/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 Đạt

31 54 Trần Cẩm Phường 1998 x 381884247 02/04/2015
Công an tỉnh Cà 

Mau
20 Đạt

32 55 Huỳnh Minh Khanh 1998 x 072098000079 25/05/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 Đạt

33 56 Dương Thị Bảo My 1990 x 024360619 25/05/2005
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

34 57 Tô Thụy Anh Thư 1977 x 022983216 30/07/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
17 Đạt

35 58 Lý Thị Xiêm 1970 x 350948911 26/11/2010
Công an tỉnh An 

Giang
17 Đạt

135/37/50 Nguyễn 

Hữu Cảnh, 

Phường 22, quận 

Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ PHỞ 

HAI MƯƠI 

BỐN

14/05 ấp Chánh 2, 

xã Tân Xuân, 

huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT - 

THƯƠNG 

MẠI MAY 

SÀI GÒN - 

XÍ NGHIỆP 

MAY AN 

PHÚ

Lầu 12, HMC 

Tower, số 193 

Đinh Tiên Hoàng, 

phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

DREAM 

GAMES 

VIỆT NAM



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

36 59 Bùi Thị Kim Nhung 1969 x 079169000545 23/02/2016
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

37 60 Trần Anh Dư 1969 x 320675133 16/10/2017
Công an tỉnh Bến 

Tre
14

Không 

đạt

38 61
Trần Thị Ngọc 

Phượng
1970 x 024480938 07/02/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

39 62
Nguyễn Thị Tuyết 

Hồng
1983 x 023484945 07/02/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

40 63 Trịnh Thị Nga 1981 x 023339997 06/04/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

41 64 Bùi Thị Thư 1998 x 321752209 06/11/2013
Công an tỉnh Bến 

Tre
19 Đạt

42 65 Võ Thị Mộng Ghi 2003 x 321759709 17/07/2017
Công an tỉnh Bến 

Tre
18 Đạt

43 66 Đoàn Thị Đoan 2003 x 321759710 17/07/2017
Công an tỉnh Bến 

Tre
20 Đạt

44 67
Phan Diễm Quỳnh 

Hương
1995 x 025354664 21/07/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

45 68 Trần Văn Sang 1989 x 221286866 26/05/2008
Công an tỉnh Phú 

Yên
20 Đạt

14/05 ấp Chánh 2, 

xã Tân Xuân, 

huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT - 

THƯƠNG 

MẠI MAY 

SÀI GÒN - 

XÍ NGHIỆP 

MAY AN 

PHÚ

19 Nguyễn Hữu 

Thọ (Trường ĐH 

Tôn Đức Thắng), 

phường Tân 

Phong, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

CAN TIN 

KTX

302 Tô Hiến 

Thành, Phường 

15, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ HOÀNG 

HẢI - 

TRUNG 

TÂM HỘI 

NGHỊ TIỆC 

CƯỚI 

QUEEN 

PLAZA 

QUẬN 10



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

46 69 Nguyễn Minh Quân 1992 x 321417251 22/03/2016
Công an tỉnh Bến 

Tre
20 Đạt

47 70 Lê Phượng Trâm 1995 x 312242385 29/10/2009
Công an tỉnh Tiền 

Giang
20 Đạt

48 71 Trần Thái Bảo 1995 x 321547182 10/07/2015
Công an tỉnh Bến 

Tre
19 Đạt

49 72 Phạm Bá Hơn 1993 x 241431128 01/04/2011
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
20 Đạt

50 73 Trần Quan Đỉnh 1995 x 301548327 16/10/2010
Công an tỉnh 

Long An
19 Đạt

51 75 Lê Văn Dũng 1977 x 311453729 01/04/2005
Công an tỉnh Tiền 

Giang
19 Đạt

52 76 Nguyễn Nhật Như Ý 1990 x 077090000987 10/05/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 Đạt

53 77 Phạm Như Khánh 1985 x 079185000527 11/01/2016
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

54 79 Lê Ngọc Thanh Huy 1996 x 025783409 21/08/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

55 80 Dương Nhật Trường 1998 x 212482133 04/08/2015
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
16 Đạt

302 Tô Hiến 

Thành, Phường 

15, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ HOÀNG 

HẢI - 

TRUNG 

TÂM HỘI 

NGHỊ TIỆC 

CƯỚI 

QUEEN 

PLAZA 

QUẬN 10

940 đường Ba 

Tháng Hai, 

Phường 15, Quận 

11, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH BÁN 

LẺ 

PHƯƠNG 

NAM



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

56 81 Cao Thị Uyển Mi 1997 x 241795723 15/01/2015
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
19 Đạt

57 82 Lý Phúc Chánh 1996 x 025659141 11/12/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

58 83
Lê Trương Thiên 

Vương
1989 x 024245037 29/03/2004

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

59 84 Dương Quang Thiện 1997 x 079097004689 19/04/2017
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

60 85 Ngô Vi Liên Phương 1990 x 079190002099 11/08/2016
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

61 86 Phan Kim Trúc 1990 x 024302715 18/10/2004
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

62 87 Mai Trường Giang 1985 x 084085000028 27/05/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17 Đạt

63 88 Tôn Thất Huy Cường 1991 x 024568475 07/02/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

64 90
Nguyễn Hoàng Mỹ 

Phương
1999 x 079199000526 04/03/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17 Đạt

65 95 Lâm Việt Cường 1990 x 215112828 20/06/2015
Công an tỉnh Bình 

Định
17 Đạt

940 đường Ba 

Tháng Hai, 

Phường 15, Quận 

11, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH BÁN 

LẺ 

PHƯƠNG 

NAM

34-36-38 Trần 

Hưng Đạo, 

phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

OTOKE 

CHICKEN



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

66 97 Lê Thị Ngọc Điệp 1993 x 025304088 21/01/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
16 Đạt

67 98
Vương Nguyễn Bảo 

Châu
1999 x 381913743 09/06/2017

Công an tỉnh Cà 

Mau
18 Đạt

68 99 Trần Thị Mỹ Em 1964 x 024685148 15/03/2007
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
18 Đạt

69 100 Nguyễn Thị Em 1967 x 022501145 10/09/2003
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
16 Đạt

70 104 Huỳnh Minh Phát 1998 x 025743642 11/06/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
18 Đạt

71 106 Nguyễn Hải Đăng 1999 x 312394493 16/10/2013
Công an tỉnh Tiền 

Giang
20 Đạt

72 108 Nguyễn Trọng Nghĩa 1999 x 301693023 09/12/2014
Công an tỉnh 

Long An
18 Đạt

73 110 Vũ Mạnh Hào 1996 x 025391142 12/01/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
18 Đạt

74 111
Nguyễn Phước Bảo 

Hân
1999 x 025801717 06/03/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

75 112 Nguyễn Kim Liên 1966 x 079166002180 01/08/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

18 Đạt

34-36-38 Trần 

Hưng Đạo, 

phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

OTOKE 

CHICKEN

Lô 4-13, đường số 

4, Khu Công 

nghiệp Tân Bình, 

quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH NAM 

THIÊN

11 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

NAMBENT

O VẠN 

HẠNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

NISO

127 Pasteur, 

Phường 6, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN 

ĐẦU TƯ 

VẠN 

THỊNH 

PHÁT - 



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

76 113 Trần Đạt Tuyền 1975 x 022835946 13/10/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
14

Không 

đạt

77 114 Trương Mụi 1954 x 079154001307 31/10/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17 Đạt

78 117
Nguyễn An Quang 

Huy
1998 x 241569826 12/11/2013

Công an tỉnh Đắk 

Lắk
17 Đạt

79 118 Phạm Tây 1995 x 261326674 12/05/2016
Công an tỉnh Bình 

Thuận
20 Đạt

80 119 Nguyễn Thị Vân 1994 x 251016880 18/02/2012
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
19 Đạt

81 120
Nguyễn Thanh 

Quyên
1996 x 321583513 26/10/2012

Công an tỉnh Bến 

Tre
20 Đạt

82 121 Nguyễn Đăng Thiện 1991 x 261188682 02/12/2016
Công an tỉnh Bình 

Thuận
17 Đạt

83 122 Huỳnh Hồ Được 1993 x 261369502 02/06/2011
Công an tỉnh Bình 

Thuận
20 Đạt

84 123 Nguyễn Minh Trí 1995 x 025316522 30/06/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
15

Không 

đạt

85 124 Nguyễn Ngọc My 1996 x 025468954 03/05/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

127 Pasteur, 

Phường 6, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN 

ĐẦU TƯ 

VẠN 

THỊNH 

PHÁT - 

8 Lý Tự Trọng, 

phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

DOANH 

NGHIỆP TƯ 

NHÂN CÁC 

MEN

L1-7A, Lầu 1, Tòa 

nhà Saigon Centre, 

65 Lê Lợi, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 7 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

NISO



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

86 126 Bùi Thị Ngoan 1993 x 163269788 18/05/2011
Công an tỉnh Nam 

Định
18 Đạt

87 127 Võ Khánh Hoàng 1995 x 025462957 30/05/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

88 128 Lê Mi Đon 1990 x 362382645 17/08/2009
Công an Thành 

phố Cần Thơ
20 Đạt

89 129 Võ Văn Anh sx x 023411090 18/12/2004
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

375/2/1 Nguyễn 

Văn Luông, 

Phường 12, Quận 

6, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƯƠNG 

MẠI NƯỚC 

VIỆT

29 Đạt

90 133 Huỳnh Mai Tuấn sx x 225207020 21/07/2016
Công an tỉnh 

Khánh Hòa

1-3 Nguyễn Quý 

Anh, phường Tân 

Sơn Nhì, quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

DAXUMI

30 Đạt

L1-7A, Lầu 1, Tòa 

nhà Saigon Centre, 

65 Lê Lợi, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 7 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

NISO


